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TÓM TẮT

Bài viết này mô tả những cố gắng của Dự án bảo tồn dựa vào cộng đồng hệ sinh thái Hoàng Liên Sơn (HLSP) trong việc lôi cuốn cộng đồng địa phương tham gia xây dựng, chức năng và quản lý khu bảo tồn nhằm thảo luận tính khả thi của lĩnh vực đồng quản lý trong vùng Hoàng Liên Sơn. Ngay từ bước đầu khi thành lập các khu bảo tồn mới, cộng đồng địa phương đã tham gia việc xác định ranh giới và tiếp theo là việc xác định các phân khu chức năng. Những hoạt động này cho phép cộng đồng địa phương được tham gia đầy đủ và đưa ra ý kiến, mối quan tâm của mình đối với chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng một khu bảo tồn mới. Để khu bảo tồn hoạt động đúng chức năng của nó, dự án này đã hỗ trợ các đối tác địa phương – chi cục Kiểm lâm Lào Cai, Yên Bái và Sơn La thành lập những tổ tuần tra bảo vệ rừng. Họ là những đại diện của cộng đồng địa phương giúp chính quyền địa phương và ban quản lý khu bảo tồn giám sát, tuần tra, bảo vệ và tuyên truyền giá trị đa dạng sinh học tới cộng đồng. Mặc dù cộng đồng địa phương tham gia việc xây dựng khu bảo tồn, họ chưa thực sự được tham gia vào quá trình đưa ra các quyết định. Do đó, để trở thành một mô hình đồng quản lý cho Việt Nam mà ở đó cộng đồng địa phương tham gia quản lý khu bảo tồn, dự án này đã hỗ trợ Khu bảo tồn Loài/Sinh cảnh Mù Cang Chải thành lập Hội đồng bảo vệ rừng như một đơn vị tư vấn cho ban quản lý khu bảo tồn. Hội đồng bao gồm đại diện của cộng đồng từ các xã xung quanh khu bảo tồn, có trách nhiệm tư vấn cho ban quản lý khu bảo tồn, như cầu nối giữa cộng đồng và ban quản lý, ghi nhận và phản hồi những quan tâm, thắc mắc của cộng đồng. Bằng việc tham gia của cộng đồng trong quản lý các khu bảo tồn, dự án này đang thử nghiệm một mô hình nhằm đạt mục đích kép cho cả hai lĩnh vực nâng cao sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học. Bảo tồn rừng tự nhiên và sinh cảnh sẽ thành công hơn với sự tham gia của cộng đồng địa phương trong quản lý.

Những kinh nghiệm thu được từ dự án Hoàng Liên Sơn sau vài năm triển khai dự án chỉ rõ rằng cộng đồng địa phương là những người trực tiếp có xung đột với cách thức quản lý nghiêm ngặt các khu bảo tồn trên mặt đất của Việt Nam. Việc thực thi cách thức quản lý nghiêm ngặt này rất khó trên thực tế ở cấp cơ sở.

Giới thiệu chung

Ở Việt Nam nói chung và trên vùng Hoàng Liên Sơn nói riêng, các khu bảo tồn nằm ở rất xa các chi cục kiểm lâm/hạt kiểm lâm và các cơ quan hành chính. Với lý do này, việc quản lý khu bảo tồn sẽ rất khó khăn nếu không có sự tham gia của cộng đồng. Những người đóng vai trò chính trong quản lý và bảo vệ rừng nên chính bản thân những người sống trong và xung quang khu bảo tồn.

Lôi cuốn cộng đồng tham gia việc xây dựng, chức năng và quản lý khu bảo tồn đã được xác định rất quan trọng trong việc làm bảo tồn ở vùng Hoàng Liên Sơn, nơi được biết đến như một vùng chim đặc hưu, trung tâm đa dạng thực vật, nơi trú ẩn của nhiều loài động vật đặc hữu và đang bị đe doạ, một vùng núi nghèo nhất của Việt Nam, và là mái nhà của 33 dân tộc. Dãy núi Hoàng Liên Sơn tạo thành phần mở rộng phía đông nam của dãy Himalayan tạo ra một vùng đặc biệt về điều kiện thời tiết khí hậu và địa hình của Việt Nam. Dãy núi được liệt kê như một ưu tiên quốc gia cao trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học. Ước tính khoảng 25 % thực vật đặc hữu của Việt Nam bao gồm 177 loài đã được tìm thấy trên Hoàng Liên Sơn. Đây cũng là một vùng quan trọng cho các loài chim, nó tạo ra một vùng sinh cảnh trên núi và các loài đặ trưng Hymalayan không thể tìm thấy ở những vùng khác của Việt Nam. Ước tính khoảng 50 % số loài lưỡng cư của Việt Nam có trong vùng. Ngoài ra loài Vượn đen tuyền tây bắc đang có nguy cơ tuyệt chủng cũng được tìm thấy trên Hoàng Liên Sơn. Do vậy, dãy Hoàng Liên Sơn là nơi quan trọng nhất cho bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam. Đối với khu vực, vùng này cũng được biết đến có giá trị rất cao và ưu tiên bảo tồn. Khu vực cũng là một nơi ưu tiên của Việt Nam cho chương trình xoá đói giảm nghèo.

Mặc dù đây là khu vực quan trọng cho bảo tồn đa dạng sinh học, hiện vẫn tồn tại rất nhiều mối đe doạ đến bảo tồn. Cộng đồng địa phương nơi đây là những cộng đồng nghèo nhất của Việt Nam có cuộc sống phụ thuộc nhiều vào tài nguyên rừng. Canh tác nương rẫy ngày càng không bền vững do sự tăng dân số. Nguyên nhân này làm mức độ giảm diện tích rừng lớn và diện tích rừng dưới độ cao 1800 mét so với mực thuỷ chuẩn còn lại ít. Phần rừng còn lại phải chịu sự khai thác trái phép do sự khan hiếm, những cây gỗ quý. Săn bắt động vật hoang dã còn rất phổ biến. Phần lớn hoạt động săn bắt phục vụ nhu cầu cuộc sống bằng các dụng cụ súng săn tự chế và cung, nỏ. Săn bắt động vật hoang dã để bán cũng xảy ra do nhu cầu thị trường tiêu thụ lớn. Hoạt động săn bắt tồn tại ở khắp nơi và là một cách của cuộc sống, nó là mối đe doạ chính đến động vật hoang dã trên vùng Hoàng Liên Sơn. 

Dự án Hoàng Liên Sơn được đề xuất nhằm bảo tồn văn hoá và đa dạng sinh học của vùng Hoàng Liên Sơn đồng nâng cao sinh kế cho người dân sống trong vùng. Để đạt được mục đích kép cải thiện sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học, dự án thử nghiệm một mô hình mà ở đó cộng đôồng địa phương tham gia quá trình xây dựng khu bảo tồn và chức năng của nó. Bảo tồn dựa vào cộng đồng và phối hợp quản lý khu bảo tồn là cần thiết cho việc bảo tồn thành công các loài động thực vật quý hiếm và đặc hữu. Thông qua việc thực hiện dự án này, Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế, chương trình Việt Nam, các chi cục kiểm lâm Lào Cai, Yên Bai, Sơn La và Vườn quốc gia Hoàng Liên đã và đang cố gắng hỗ trợ các cộng đồng địa phương duy trì đa dạng sinh học trên vùng Hoàng Liên Sơn, phía tây bắc Việt Nam.

Mục đích của dự án là ‘văn hoá và đa dạng sinh học của Hoàng Liên Sơn phải được bền vững và sinh kế của người dân sống trong vùng phải được cải thiện.’ Nội dung này được thực hiện thông qua việc thử nghiệm phối hợp quản lý và bền vững đối với bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan trong vùng Hoàng Liên Sơn.

Những gì dự án đã thử nghiệm là sự phối hợp quản lý và bền vững đối với bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan trong vùng Hoàng Liên Sơn nhằm góp phần cải thiện sinh kế trong địa bàn thử nghiệm. Dự án đóng góp cho công cuộc xoá đói giảm nghèo bằng cách tập trung vào bảo tồn dựa vào cộng đồng. Cộng đồng địa phương tham gia việc xây dựng khu bảo tồn ngay từ khi bắt đầu xác định ranh giới xung quang khu bảo tồn - lập kế hoạch sử dụng đất có sự tham gia – và tiếp theo là việc xác định phân khu chức năng/khu bảo vệ nghiêm ngặt có sự lồng ghép với xây dựng kế hoạch phát triển thôn bản. Ở cấp cơ sở, tổ tuần tra bảo vệ rừng được thành lập ở từng xã để hỗ trợ ban quản lý khu bảo tồn và chính quyền địa phương thực thi luật bảo vệ và phát triển rừng và các quy ước của địa phương về bảo vệ rừng. Quy ước cấp thôn bản là một biện pháp mà ở đó cộng đồng địa phương tham gia quá trình ra quyết định cho các điều lệ về bảo tồn rừng của họ. Hội đồng bảo vệ rừng được thành lập là một sự cố gắng của đồng quản lý mà ở đó đại diện cộng đồng địa phuơng tham gia quá trình đưa ra quyết định quản lý khu bảo tồn.

Sự tham gia trong xây dựng khu bảo tồn

Quy hoạch sử dụng đất và xác định phân khu chức năng lồng ghép với xây dựng kế hoạch phát triển thôn bản có sự tham gia được xác định là những bước khởi đầu trong việc xây dựng khu bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng.

Quy hoạch sử dụng đất và lập bản đồ tài nguyên sinh thái nông nghiệp nhằm hiểu rõ hơn về sinh kế và sử dụng tài nguyên. Hoạt động này xác định và mô tả các loại đất sử dụng ở địa phương, các kiểu thảm thực vật, quản lý rừng và quyền sử dụng đất của các cộng đồng sống bên trong và xung quang khu bảo tồn nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương quyết định kế hoạch sử dụng đất, quản lý bảo tồn và phát triển sinh kế trong tương lai. Mục tiêu của hoạt động này là thiết lập bản đồ sử dụng đất và các kiểu thảm thực vật xung quanh khu bảo tồn theo sự phân loại của người dân địa phương nhằm mô tả kiến thức bản địa và phương thức canh tác nông nghiệp bằng cách liệt kê sự phân loại của địa phương về địa lý, loại đất, loại cây trồng, chu kỳ canh tác, thảm thực vật và hiện trạng sử dụng đất.

Thông qua việc thiết lập bản đồ khai thác tài nguyên, ranh giới bìa rừng và canh tác nương rẫy, hoạt động này đã xác định được những đặc điểm canh tác nông nghiệp và khai thác tài nguyên có thể kết hợp trong việc xác định ranh giới phân khu bảo vệ nghiêm  ngặt có sự tham gia của cộng đồng. Đây là một quá trình có sự tham gia mà tiếng nói của cộng đồng được đưa vào việc lập kế hoạch sử dụng đất và bản đồ tài nguyên. Đồng thời nó là công cụ xác định những mô hình canh tác truyền thống và sự nhận biết của cộng đồng về quyền sử dụng đất. Hơn nữa nó là vô giá cho việc tái tạo rừng và giao rừng của các chương trình bảo tồn khác, đồng thời xác định các khu vực khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên và là cầu nối cho các thoả thuận quản lý bảo tồn.

Đây là một tiến trình lâu dài. Đối với Mù Cang Chải là một trường hợp, quá trình này diễn ra trong vòng 18 tháng để có thể hoàn thành việc xác định ranh giới bên ngoài. Bản đồ đường ranh giới này đã được đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng khu bảo tồn. Mặc dù vậy, vẫn không có các động cơ thúc đẩy để các tư vấn chuyên môn của chính phủ chấp nhận quá trình tham gia của cộng đồng khi viết kế hoạch đầu tư/nghiên cứu khả thi. Đó là lý do tại sao bản đồ có sự tham gia của cộng đồng của khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn không được đưa vào bản kế hoạch đầu tư.

Hai khu bảo vệ nghiêm ngặt cho khu bảo tồn Loài/Sinh cảnh Mù Cang Chải và ba khu cho khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn đã được thực hiện lồng ghép với việc lập kế hoạch phát triển thôn bản. Thông qua hoạt động có sự tham gia này các cộng đồng địa phương, chính quyền địa phương, ban quản lý khu bảo tồn và các cơ quan ban ngành có liên quan cùng nhau xác định các khu vực cần thiết phải bảo vệ nghiêm ngặt và các khu phục hồi sinh thái. Việc giao đất rừng để phát triển vườn rừng và trồng rừng phát triển kinh tế là động cơ thúc đẩy các hộ gia đình trồng rừng hơn là khai thác từ rừng sẽ được tiến hành. Việc này mang lại hiệu quả, đặc biệt là khai thác củi đốt,  một trong những mối đe doạ lớn đến diện tích rừng hiện nay của vùng Hoàng Liên Sơn. Hoạt động này đồng thời phân tích tình hình kinh tế xã hội hiện tại của các thôn bản xung quanh khu bảo tồn, tìm ra những khó khăn, nguyên nhân và giải pháp nâng cao nhận thức và sinh kế của người dân địa phương.

Rất rõ ràng rằng việc lôi cuốn cộng đồng địa phương tham gia xây dựng khu bảo tồn giảm thiểu được các xung đột hiện thời và tiềm năng xung đột giữa bảo tồn rừng và sinh kế. Nó thay đổi hành vi thái độ của các nhà chức trách địa phương. Mặc dù vậy nó cần có thời gian (vài năm) và vẫn còn bị hạn chế bởi pháp luật hiện hành. Thông qua quá trình hoạt động này nhận thức về bảo tồn và quyền sở hữu khu bảo tồn trong cộng đồng được nâng cao (nếu quá trình diễn ra một cách suôn sẻ).

Mặc dù vậy, không có những tiêu chuẩn quốc gia nào để xây dựng một nghiên cứu khả thi/kế hoạch đầu tư một cách tốt nhất, không có động cơ thúc đẩy tư vấn kỹ thuật chấp nhận quá trình có sự tham gia, các quy định của quốc gia không xúc tiến/thúc đẩy quá trình có sự tham gia hay đồng quản lý (QĐ 08 và 186). Nhưng không có nghĩa khả năng thử nghiệm các mô hình bị ngăn cản. Điểm hạn chế ở đây là toàn bộ quá trình có sự tham gia diễn ra ở cấp cơ sở và không bao giờ được đưa lên cấp quốc gia. Hơn nữa, quá trình thiết kế và xây dựng khu bảo tồn do cơ quan nhà nước chủ trì. Do đó, các tổ chức phi chính phủ rất khó có thể tạo sự ảnh hưởng/thay đổi và toàn bộ những cố gắng trong quá trình có sự tham gia có thể không được bao gồm trong kế hoạch đầu tư.

Sự tham gia trong chức năng khu bảo tồn

Trong phạm vi xây dựng khu bảo tồn có sự tham gia được trợ giúp bởi dự án Hoàng Liên Sơn như đã trình bày ở phần trên, dự án cũng đồng thời đầu tư vào những giải pháp bảo tồn dựa vào cộng đồng nhằm lôi cuốn các thành viên cộng đồng tham gia các hoạt động thường nhật của khu bảo tồn. Những sự can thiệp này bao gồm Tổ tuần tra bảo vệ rừng, Tổ phòng chống cháy rừng, cùng với việc xây dựng quy ước cấp thôn bản về quản lý và bảo vệ rừng.

Tổ tuần tra bảo vệ rừng được xác định là một sự can thiệp nhằm trợ giúp chức năng bảo tồn thường nhật của khu bảo tồn. Nó cung cấp sự trợ giúp cần thiết cho ban quản lý khu bảo tồn, những người có trách nhiệm bảo tồn rừng. Nó được thành lập để giám sát các loài chủ chốt cần bảo tồn, nâng cao nhận thức bảo tồn trong cộng đồng, thu thập thông tin về sử dụng rừng và các vụ vi phạm lâm luật để báo cáo cho ban quản lý và các ban ngành có liên quan ở địa phương, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia xác định phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và các hoạt động quản lý rừng tại địa phương. Hơn nữa, các tổ tuần tra bảo vệ rừng là cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng địa phương. Họ trợ giúp việc thực thi lâm luật tại cơ sở. Để có đủ năng lực thực hiện việc này, họ cần được tập huấn cơ bản về thực thi pháp luật, họ cần sự trợ giúp của chính quyền địa phương, các chi cục kiểm lâm/hạt kiểm lâm và họ cần được thể chế hoá. Ví dụ, họ đã ‘sẵng sàng’ sau khi được tập huấn thực thi pháp luật và một sự uỷ quyền của chính quyền địa phương. Khi các tổ này được hình thành, sự tham gia của họ trong hoạt động bảo tồn được nâng lên, họ có trách nhiệm hơn không chỉ bảo vệ rừng mà còn nâng cao sinh kế. 

Như đã dự định khi thành lập, các tổ này sẽ nhận được sự tài trợ từ các chương trình khác. Chính quyền địa phương có thể sử dụng một phần kinh phí khoán bảo vệ rừng hàng năm duy trì hoạt động của các tổ này. Mặc dù vậy, sau mấy năm thử nghiệm mô hình, tính bền vững về tài chính cho các tổ này vẫn chưa được xác định. 

Để bổ xung cho việc nâng cao chức năng khu bảo tồn, quy ước cấp thôn bản về bảo vệ và phát triển rừng cũng được ưu tiên và hỗ trợ bởi dự án Hoàng Liên Sơn. Đây là chương trình cấp quốc gia đã được chính phủ ban hành từ năm 1996 bằng quyết định số 77-CP sau đó được điều chỉnh lại bằng quyết định số 29/1998/ND-CP và thông tư 56/1999/TT-BNN-KL. Thông tư hướng dẫn này danh sách các hoạt động bị nghiêm cấm và các sắc lệnh liên quan. Người dân địa phương đã bị ngăn cấm việc sử dụng rừng bằng một hệ thống sử phạt được thực thi bởi cơ quan kiểm lâm. Nói cách khác, quy định của luật pháp đã không tính đếm đến nhu cầu và quyền lợi của cộng đồng địa phương do đó đã thất bại trong việc quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Đồng thời năng lực của các cơ quan chức năng còn hạn chế trong việc thực thi lâm luật ở cơ sở.

Chấp nhận bài học kinh nghiệm của những cố gắng trước đây, gắn liền với quá trình xây dựng khu bảo tồn, với sự hỗ trợ của dự án Hoàng Liên Sơn, hạt Kiểm lâm Mù Cang Chải, Mường La và Văn Bàn đã xây dựng quy ước cấp thôn bản về bảo vệ và phát triển rừng tại 23 thôn trọng điểm. Mục đích của hoạt động này là xây dựng và chấp nhận các điều khoản trong quy ước đáp ứng được cả nhu cầu của cộng đồng địa phương và ban quản lý. Quy ước cần phải rễ ràng thực thi ở địa phương. Kết quả tất yếu các luật lệ truyền thống và các kỹ thuật quản lý tài nguyên đã được xác định và đưa vào bản quy ước. Trách nhiệm quản lý cơ sở đã được trao lại cho cộng đồng thay vì các cơ quan bên ngoài.

Toàn bộ quá trình xây dựng quy ước được thực hiện tại thôn bản với sự trợ giúp của kiểm lâm địa bàn. Trong các cuộc họp họ chia sẻ ý kiến và kinh nghiệm về mục tiêu của quy ước và những gì họ muốn dự thảo. Đây thực sự là một quá trình có sự tham gia đầy đủ của cộng đồng địa phương đảm bảo chắc chắn các điều lệ truyền thống được bao gồm trong quy ước. Nội dung quy ước làm rõ các điều khoản khen thưởng, sử phạt cho từng hành vi cụ thể, ví dụ như săn bắt, khai thác gỗ, chăn thả, bảo vệ và phát triển các điều lệ.

Mặc dù quy ước cấp thôn bản về bảo vệ và phát triển rừng chỉ được thực hiện tại một số bản trọng điểm, người dân địa phương trong vùng đã có nhận thức rõ ràng hơn về tài nguyên rừng của họ. Khi quy ước này được xác nhận bởi chính quyền địa phương, người dân cảm thấy có trách nhiệm hơn đối với việc thực hiện quy ước. Ví dụ tại Mường La, cộng đồng địa phương đã thực thi bản quy ước trước khi có sự phê chuẩn của chính quyền địa phương. Đó thực sự là một phần của sự đàm phán vêềđồng quản lý.

Tổ tuần tra bảo vệ rừng đã chứng minh được tính hiệu quả đối với các hoạt động bảo tồn. Cho đến nay các tổ này có thể được thể chế hoá căn cứ theo quyết định 186. Các tổ này là cầu nối giữa cộng đồng và chính quyền địa phương và ban quản lý khu bảo tồn. Họ được xác định là ‘tai và mắt’ của kiểm lâm. Các thành viên tổ tuần tra luôn tự hào với công việc bảo vệ rừng tại cộng đồng, nhưng bị hạn chế bởi chính sách cứng nhắc. Mặc dù vậy, tính bền vững về tài chính và thể chế vẫn còn để lại câu hỏi lớn cho mô hình này. Sự ghen tị trong cộng đồng có thể nảy sinh. Sự cần thiết phải thay đổi nhân sự tổ tuần tra thường xuyên nhưng sẽ gặp khó khăn vì chi phí lớn khi mới thành lập và chi phí cho tập huấn nâng cao năng lực.

Sự thành công của hoạt động xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng là cộng đồng địa phương chủ động tham gia vào quá trình đưa ra quyết định, quy ước được xây dựng phù hợp với cộng đồng. Mỗi thôn bản tự xây dựng quy ước riêng cho mình mà không bị áp đặt. Việc này đảm bảo sự cam kết của cộng đồng đối với việc thực thi quy ước ở cộng đồng không cần sự hỗ trợ của kiểm lâm địa bàn. Người dân địa phương trực tiếp tham gia các hoạt động quản lý và bảo vệ rừng. Đồng thời hoạt động này cải thiện mối quan hệ giữa kiểm lâm và người dân địa phương, họ được chia sẻ kinh nghiệm và trách nhiệm. Mặt khác vấn đề giới cũng được nhấn mạnh trong quá trình thực hiện bởi vì phụ nữ chiếm vị trí quan trọng trong việc thu hái và quản lý lâm sản phi gỗ. 

Quá trình có sự tham gia này phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ giữa người hướng dẫn/trợ giúp và người dân. Nếu người trợ giúp có đủ kỹ năng và hiểu rõ quá trình thực hiện, người dân sẽ chủ động tham gia. Quy ước chỉ có thể được thực thi một cách có hiệu quả khi người dân thực sự được tham gia và thúc đẩy.

Đồng quản lý khu bảo tồn

Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình đưa ra quyết định, xác định các vấn đề cần ưu tiên và đồng quản lý rừng, bao gồm cả các khu bảo tồn mới, là sự sống còn cho sự thành công lâu dài của mỗi dự án. Xác định việc cần thiết của đồng quản lý cho khu bảo tồn ở vùng sâu vùng xa, hội đồng bảo vệ rừng đã được đưa vào kế hoạch đầu tư và phê chuẩn của Uỷ ban nhân dân tỉnh từ năm 2003. Được thành lập năm 2006, hội đồng tư vấn này hỗ trợ ban quản lý khu bảo tồn thực hiện các can thiệp về bảo tồn, đồng thời mang tiếng nói của cộng đồng lên ban quản lý.

Nhằm nâng cao năng lực về đồng quản lý, khu bảo tồn Loài/Sinh cảnh Mù Cang Chải còn tham gia vào mạng lưới học hỏi đồng quản lý khu vực đông nam á để chia sẻ  và học hỏi kinh nghiệm đồng quản lý từ các khu bảo tồn trong khu vực đông nam á.

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN LOÀI/SINH CẢNH MÙ CANG CHẢI 
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Như đã trình bày ở trên, các khu bảo tồn vùng sâu vùng xa cần có sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý. Nó là tiềm năng để dung hoà hai lĩnh vực bảo tồn và sinh kế và loại trừ xung đột giữa khu bảo tồn và cộng đồng bằng việc chia sẻ lợi ích và trách nhiệm.

Tất cả những can thiệp được thảo luận ở trên như sự tham gia của cộng đồng trong quy hoạch sử dụng đất, tổ tuần tra bảo vệ rừng và quy ước thôn bản có thể có những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến sinh kế của người dân. Bằng việc mang cộng đồng và chính quyền làm việc cùng nhau, tài sản về mặt xã hội từ các cuộc tập huấn những kiến thức mới, đầu ra của sinh kế nhìn chung được cải thiện như họ cảm thấy hãnh diện, cảm thấy được bao gồm trong một xã hội rộng hơn, tự hào việc duy trì di sản tự nhiên, văn hoá.

Mặc dù sự ảnh hưởng về sinh kế từ các hoạt động của án cho đến thời điểm này chưa thể tính đếm cả về số lượng cũng như chất lượng, vấn đề rất rõ ràng là sự tham gia vào quá trình và cơ cấu quản lý bảo tồn rừng, dự án đã trợ giúp làm giảm bớt cái giá phải trả cho bảo tồn đối với sinh kế cộng đồng.

Kết luận

Chiến lược sinh kế phụ thuộc vào rừng của người dân sống xung quanh khu bảo tồn có xung đột trực tiếp với chính sách bảo vệ nghiêm ngặt hiện thời đối với các khu bảo tồn trên mặt đất của Việt Nam. Kinh nghiệm của dự án trên vùng Hoàng Liên Sơn và các vùng núi khác thấy rằng các cơ quan chức năng có liên quan còn thiếu năng lực và nhân lực để thực thi chính sách bảo vệ nghiêm ngặt này. Vấn đề này cùng với việc thiếu sự đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng sử dụng tài nguyên rừng trong phạm vi các khu bảo tồn dẫn tới việc ‘đóng cửa rừng - mở cửa vào’, dẫn tới chuỗi sự kiện phạm pháp và khai thác không bền vững. Do đó cần có sự điều chỉnh và mềm dẻo hơn về chính sách cho phép quản lý một cách bền vững tài nguyên trong phạm vi khu bảo tồn đối với cả hai lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế.

Điểm hạn chế khi thực hiện dự án ở địa phương là với một đối tác. Do đó có thể sẽ tốt hơn nếu có các các đối tác địa phương khác từ cấp tỉnh cũng như cấp quốc gia. 
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